
TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH AN

T số Nhà trẻ Mẫu giáo

Nhà trẻ 24- 36 tháng A TT 20 20 40

Nhà trẻ 24-36 tháng B TT 20 20 40

Mẫu giáo bé A TT 34 30 50

Mẫu giáo bé B TT 34 30 50

Mẫu giáo nhỡ TT 37 34 40

Mẫu giáo ghép 4,5 TT 35 34 50

Mẫu giáo lớn TT 42 35 40

Nhà trẻ 24-36 tháng NƯ 14 14 40

Mẫu giáo bé NƯ 16 14 16 40

Mẫu giáo ghép 4,5 NƯ 25 24 50

Mẫu giáo lớn PT 30 30 50

Mẫu giáo Nhỡ PT 24 22 40

Mẫu giáo Bé PT 18 17 40

Nhà trẻ 24-36 tháng PT 20 15 40

Mầm non xã 
Thanh An1

Trung tâm

 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

Ghi chú
Diện tích 

phòng 
học m2

Tên trườngStt Lớp
Số điểm

 trường (đối với cấp 
MN)

Số học sinh

Điểm Noong Ứng

Điểm Púng Thanh

Cách trung tâm 
3km

Cách trung tâm 
2km



Mẫu giáo ghép HP 11 3 8 50 Điểm Huổi Púng

Tổng cộng: 15 lớp 380 86 280

P. HIỆU TRƯỞNG
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